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HOÁ CHẤT
TẨY RỬA
CÔNG NGHIỆP

Bộ sản phẩm hoá chất vệ sinh công nghiệp dành cho khách sạn,

toà nhà, trung tâm thương mại, nhà máy, bếp công nghiệp và giặt

là.

23
sản phẩm trọng tâm

7
nhóm giải pháp

KOREA
xuất xứ chủ đạo
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V Ề  G R E E N X

Giải pháp hoá chất vệ sinh công nghiệp trọn gói

GREENX CHEMICAL phân phối bộ hoá chất vệ sinh công nghiệp nhập khẩu Hàn Quốc, phục vụ toàn bộ chu

trình làm sạch của một cơ sở vận hành: từ phủ bóng và bảo dưỡng sàn, vệ sinh khu vực công cộng và

phòng tắm, khu bếp và máy rửa bát, đến giặt thảm và chương trình giặt là công nghiệp. Toàn bộ sản phẩm

có sẵn hàng tại kho, kèm hướng dẫn định lượng và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại công trình.

Hàng nhập khẩu chính
ngạch

Đầy đủ CO/CQ, phiếu an toàn
hoá chất (MSDS) và hồ sơ công
bố theo quy định hiện hành.

Định lượng tối ưu chi phí

Sản phẩm đậm đặc, tỷ lệ pha
loãng rõ ràng theo từng mức độ
bẩn giúp kiểm soát chi phí trên
mỗi m².

Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ

Khảo sát bề mặt, xây dựng quy
trình vệ sinh và đào tạo thao tác
cho đội vận hành của khách
hàng.

Ứ N G  D Ụ N G  T H E O  L Ĩ N H  V Ự C

Khách sạn & resort Toà nhà văn phòng Trung tâm thương mại Bệnh viện & phòng khám

Nhà máy & kho vận Bếp công nghiệp & nhà hàng Giặt là công nghiệp Phòng sạch & điện tử

Trường học & công sở
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D A N H  M Ụ C

Mục lục sản phẩm

Toàn bộ sản phẩm được phân nhóm theo đúng danh mục tài liệu kỹ thuật gốc. Giá bán báo theo chính sách từng thời điểm — vui lòng liên hệ để

nhận báo giá và chính sách đại lý.

A HOÁ CHẤT ĐÁNH BÓNG, PHỦ BÓNG SÀN POLISH

A1 Chất phủ bóng sàn tiêu chuẩn E WAX Can 18,75 Lít (5 gallon)

A2 Chất phủ bóng sàn chống tĩnh điện E FLEX Can 18,75 Lít (5 gallon)

B HOÁ CHẤT BÓC SÀN, TẨY SÀN STRIPPER

B1 Chất tẩy sàn, bóc sàn đậm đặc JU STRIP Can 18,75 Lít (5 gallon)

C HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP HOSPITALITY & FACILITY CARE

C1 Chất bảo dưỡng, lau sàn đa năng ALL CLEAN PRO Can 3,75 Lít (1 gallon) /
18,75 Lít (5 gallon)

C2 Nước lau sàn đa năng ALL CLEAN Can 18,75 Lít (5 gallon)

C3 Chất bảo dưỡng, làm sạch đồ gia dụng TOUCH CLEAN GOLD U Chai 1 Lít / Can 18,75
Lít (5 gallon)

C4 Nước rửa tay hương thơm dịu nhẹ GREEN SAVON Can 18,75 Lít (5 gallon)

C5 Chất tẩy rửa vệ sinh đa năng thân thiện môi trường GO STAR PRIME Can 18,75 Lít (5 gallon)

C6 Chất tẩy rửa vệ sinh, toilet GO STAR Can 18,75 Lít (5 gallon)

C7 Nước lau kính CLEAN GLASS Can 18,75 Lít (5 gallon)

D HOÁ CHẤT TẨY RỬA CHUYÊN BIỆT SPECIALITY CLEANER

D1 Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp SUPER CLEAN UP POWER Can 3,75 Lít / 18,75 Lít
(5 gallon)

E HOÁ CHẤT CHO KHU VỰC BẾP KITCHEN CARE

E1 Nước rửa bát đĩa dùng cho máy rửa bát PRO CLEAN SD Can 18,75 Lít (5 gallon)

E2 Nước tráng bát đĩa dùng cho máy rửa bát PRO RINSE S Can 18,75 Lít (5 gallon)

E3 Chất tẩy rửa dầu mỡ cho dụng cụ nhà bếp OVEN CLEANER Can 3,75 Lít / 18,75 Lít

F HOÁ CHẤT GIẶT THẢM, GHẾ, NỆM CARPET & UPHOLSTERY

F1 Hoá chất giặt thảm, nệm, ghế sofa CARPET CLEAN Can 3,75 Lít / 18,75 Lít
(5 gallon)

G HOÁ CHẤT GIẶT LÀ LAUNDRY CARE

G1 Chất tăng hoạt tính kiềm C BUILDER CHEM Thùng 25 kg

G2 Chất tẩy trắng gốc oxy dạng lỏng OXYGEN BLEACH Thùng 30 Lít

G3 Chất xả làm mềm vải đậm đặc SOFTENER CHEM Thùng 20 Lít

G4 Chất trung hoà NEUTRAL CHEM Thùng 18,75 Lít

G5 Bột tẩy trắng gốc oxy POWDER OXYGEN BLEACH Thùng 20 kg

G6 Bột tẩy trắng gốc clor POWDER CHLORINE BLEACH Thùng 20 kg

G7 Chất giặt chính tính kiềm S BUILDER WASH CHEM Thùng 20 Lít

G8 Nước xịt thơm đồ vải CHEMFRA Can 5 Lít
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A HOÁ CHẤT ĐÁNH BÓNG, PHỦ BÓNG SÀN
P O L I S H

A  ·  H O Á  C H Ấ T  ĐÁ N H  B Ó N G , P H Ủ  B Ó N G  S À N

Chất phủ bóng sàn tiêu chuẩn
E WAX

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Phủ bóng cho sàn gạch vinyl/asbestos
tile, ngói cao cấp, terrazzo, đá cẩm
thạch.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Chất lượng cao, khô nhanh, ít mùi
Độ bóng, độ bền và độ mịn cao
Không gây ố vàng, dễ thi công

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng, màu trắng sữa

Độ pH 9 ± 0,5

Pha loãng Không pha

Định mức 1.155 – 1.320 m²/18,75 L
(một lớp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bóc sạch lớp phủ cũ bằng hoá chất tẩy
sàn, rửa lại bằng nước sạch và để khô
hoàn toàn. Phủ 2–3 lớp để đạt độ bóng
cao, mỗi lớp để khô 30–40 phút trước khi
phủ lớp tiếp theo.

A  ·  H O Á  C H Ấ T  ĐÁ N H  B Ó N G , P H Ủ  B Ó N G  S À N

Chất phủ bóng sàn chống tĩnh điện
E FLEX

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Phủ bóng sàn phòng sạch, trung tâm
thiết bị tin học, trạm bưu điện, nhà máy
linh kiện điện tử, bán dẫn.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Ngăn chặn hiện tượng tĩnh điện
Ngăn chặn hiện tượng bám bụi
Khả năng kết dính và đàn hồi tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng, màu trắng sữa

Độ pH 9 ± 0,5

Pha loãng Không pha

Định mức 1.155 – 1.320 m²/18,75 L
(một lớp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bóc sạch lớp phủ cũ, rửa lại bằng nước
sạch và để sàn khô hoàn toàn. Phủ 2–3
lớp, mỗi lớp để khô 50–60 phút trước khi
phủ lớp tiếp theo.

E WAX

A1

• 
• 
• 

E FLEX

A2

• 
• 
• 
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B HOÁ CHẤT BÓC SÀN, TẨY SÀN
S T R I P P E R

B  ·  H O Á  C H Ấ T  B Ó C  S À N , T Ẩ Y  S À N

Chất tẩy sàn, bóc sàn đậm đặc
JU STRIP

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Bóc tẩy lớp phủ bóng cũ trên sàn, hiệu
quả cao với lớp wax lâu năm.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Đậm đặc, hiệu quả kinh tế cao
Điều chỉnh tỷ lệ pha để tối ưu chi phí
nhân công
Ngăn chặn sự tái bám dính của lớp
phủ cũ đã phân huỷ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng không màu

Độ pH 13 – 14

Pha loãng 1:1 – 1:4 tuỳ độ bẩn

Định mức ≈ 1.155 m²/18,75 L

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Làm sạch bụi bẩn trên sàn, pha loãng
theo tỷ lệ quy định. Lau đều lên bề mặt,
để hoá chất tác động 5 phút, chà bằng
máy chà sàn 10–20 phút, hút sạch bằng
máy hút bụi ướt rồi rửa lại bằng nước
sạch.

C HOÁ CHẤT VỆ SINH KHÁCH SẠN, TOÀ NHÀ, TTTM CAO CẤP
H O S P I T A L I T Y  &  F A C I L I T Y  C A R E

C  ·  H O Á  C H Ấ T  V Ệ  S I N H  K H Á C H  S Ạ N , TOÀ  N H À , T T T M  C A O  C Ấ P

Chất bảo dưỡng, lau sàn đa năng
ALL CLEAN PRO

Quy cách  Can 3,75 Lít (1 gallon) / 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc

Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Lau sạch sàn đa năng và làm sạch đá
cẩm thạch (marble). Sử dụng được cho
sàn chống tĩnh điện.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Không hư hại màu, không làm giảm
độ bóng sáng của sàn
Trung tính, thân thiện với môi trường
Đánh bật vết bẩn mà không làm hư
hại lớp phủ sàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu vàng,
hương chanh / Freesia

Độ pH 6,5 – 7,0

Pha loãng 1:150 sàn bẩn nhiều ·
1:200 lau hằng ngày ·
1:300 sàn sáng màu

Định mức ≈ 700 m²/1 Lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thêm hoá chất vào máy chà sàn tự động,
pha loãng theo tỷ lệ quy định. Làm sạch
sàn bằng máy lau sàn tự động, sau đó lau
sạch lại bằng nước.

JU STRIP

B1

• 
• 

• 

ALL CLEAN PRO

C1

• 

• 
• 
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C  ·  H O Á  C H Ấ T  V Ệ  S I N H  K H Á C H  S Ạ N , TOÀ  N H À , T T T M  C A O  C Ấ P

Nước lau sàn đa năng
ALL CLEAN

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Lau sạch mọi loại sàn, đặc biệt hiệu
quả đánh bật vết bẩn; thích hợp làm
sạch trước khi phủ bóng.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Thích hợp làm sạch trước khi đánh
bóng sàn
Hiệu quả với bề mặt sàn bẩn nặng
Tác động kép: làm sạch và khử trùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu xanh,
hương bạc hà

Độ pH 13 – 14

Pha loãng 1:20 – 1:60 bẩn nhẹ · 1:5 –
1:10 bẩn nặng

Định mức ≈ 350 m²/1 Lít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha loãng theo tỷ lệ quy định, chà lên bề
mặt cần làm sạch bằng pad đã nhúng
hoá chất (cây lau sàn hoặc máy chà sàn
tự động), rửa lại bằng nước và để khô.
Bắt buộc pha loãng trước khi dùng.

C  ·  H O Á  C H Ấ T  V Ệ  S I N H  K H Á C H  S Ạ N , TOÀ  N H À , T T T M  C A O  C Ấ P

Chất bảo dưỡng, làm sạch đồ gia dụng
TOUCH CLEAN GOLD U

Quy cách  Chai 1 Lít / Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm sạch và bảo dưỡng đồ nội thất, đồ
gia dụng, bếp gas, đồ đun nấu.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Thân thiện môi trường, không gây dị
ứng
Loại bỏ hiệu quả vết bẩn cứng đầu
và dầu mỡ
Dùng được trên mọi bề mặt: ti vi, ghế
ô tô, tường…
Không để lại dư lượng, ngăn tái bám
bụi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng không màu,
hương chanh / bạc hà

Độ pH 12 – 13

Pha loãng Dùng trực tiếp; pha 1:20
với bề mặt sơn, vecni,
kính, xe ô tô

Định mức Xịt 7 – 8 lần/m²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Với thiết bị điện tử: xịt hoá chất vào khăn
sạch rồi lau, không xịt trực tiếp lên thiết
bị. Với bề mặt khác: xịt lên bề mặt, để 2–
3 phút rồi lau sạch bằng khăn khô.

ALL CLEAN

C2

• 

• 
• 

TOUCH CLEAN GOLD U

C3

• 

• 

• 

• 
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C  ·  H O Á  C H Ấ T  V Ệ  S I N H  K H Á C H  S Ạ N , TOÀ  N H À , T T T M  C A O  C Ấ P

Nước rửa tay hương thơm dịu nhẹ
GREEN SAVON

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Nước rửa tay dạng lỏng cho khách sạn,
toà nhà, nhà hàng, khu vực công cộng.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Làm sạch và giữ ẩm cho da tay
Tạo bọt mềm, dễ rửa sạch, không để
lại cảm giác dính
Thân thiện môi trường, dùng được
thường xuyên
Lưu hương thơm dịu nhẹ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu xanh lá,
hương chanh

Độ pH 7 – 8

Pha loãng Không pha loãng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho dung dịch vào bình đựng hoặc
dispenser. Làm ướt tay, lấy nước rửa xoa
nhẹ đến khi tạo bọt, rửa sạch bằng nước
và lau khô bằng khăn giấy.

C  ·  H O Á  C H Ấ T  V Ệ  S I N H  K H Á C H  S Ạ N , TOÀ  N H À , T T T M  C A O  C Ấ P

Chất tẩy rửa vệ sinh đa năng thân thiện môi trường
GO STAR PRIME

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Vệ sinh chung và loại bỏ cặn, vết rỉ sét
trong phòng tắm, buồng tắm, chậu rửa,
bệ toilet.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Thân thiện môi trường, ít độc hại
Dạng gel giúp tăng tối đa hiệu quả
tẩy rửa
Tác dụng nhanh với cặn bẩn phòng
tắm
Lưu hương thơm dễ chịu bền lâu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu vàng nhạt

Độ pH 2,5 – 3,5

Pha loãng Không pha loãng

Định mức ≈ 10 ml/bồn toilet

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vết bẩn lâu ngày, rỉ sét: xịt lên bề mặt,
đợi vết bẩn hoà tan, chà bằng bàn chải
và rửa sạch. Sàn phòng tắm, bồn tắm,
kính: nhỏ vài giọt lên khăn hoặc miếng
xốp, chà nhẹ rồi rửa lại bằng nước.

GREEN SAVON

C4

• 
• 

• 

• 

GO STAR PRIME

C5

• 
• 

• 

• 
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C  ·  H O Á  C H Ấ T  V Ệ  S I N H  K H Á C H  S Ạ N , TOÀ  N H À , T T T M  C A O  C Ấ P

Chất tẩy rửa vệ sinh, toilet
GO STAR

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Vệ sinh chung và loại bỏ vết bẩn, rỉ sét
trong phòng tắm, buồng tắm, chậu rửa
tay, bệ toilet.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Tác dụng diệt nấm, khử mùi hôi
Chứa axit Hydrochloric, hiệu lực
mạnh
Loại bỏ dầu mỡ hiệu quả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu xanh

Độ pH ≈ 3,0

Pha loãng Không pha loãng

Định mức ≈ 10 ml/bệ toilet

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xịt hoá chất vào bề mặt cần làm sạch
(toilet, sàn gạch, khu vực rỉ sét), chà nhẹ
bằng bàn chải và rửa sạch lại bằng
nước. Không dùng trên bề mặt ngoài các
khu vực nêu trên.

C  ·  H O Á  C H Ấ T  V Ệ  S I N H  K H Á C H  S Ạ N , TOÀ  N H À , T T T M  C A O  C Ấ P

Nước lau kính
CLEAN GLASS

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm sạch kính, gương, đồ nội thất bằng
kim loại, màn hình ti vi, quầy trưng bày.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Không để lại dư lượng, không tạo vệt
sau khi lau
Chống bám vân tay, hạn chế bám bụi
trở lại
Dễ dàng sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu xanh,
hương bạc hà

Độ pH 7,5 – 8,5

Pha loãng Không pha loãng

Định mức Xịt 7 – 8 lần/m²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xịt trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch,
chà nhẹ bằng khăn khô hoặc bọt biển
không xước, sau đó đánh bóng lại bằng
vải mềm không xơ.

GO STAR

C6

• 
• 

• 

CLEAN GLASS

C7

• 

• 

• 
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D HOÁ CHẤT TẨY RỬA CHUYÊN BIỆT
S P E C I A L I T Y  C L E A N E R

D  ·  H O Á  C H Ấ T  T Ẩ Y  R Ử A  C H U Y Ê N  B I Ệ T

Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp
SUPER CLEAN UP POWER

Quy cách  Can 3,75 Lít / 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Tẩy triệt để vết dầu mỡ, khói than trên
sàn nhà máy, bãi đỗ xe, máy móc, công
cụ.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Loại bỏ vết dầu, mỡ một cách dễ
dàng
Hiệu quả cao trên sàn nhà máy, bãi
đỗ xe
Loại bỏ vết đốt than carbon, ám khói
trên sàn và tường
Có tác dụng chống ăn mòn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu vàng nhạt,
hương chanh

Độ pH 13 – 14

Pha loãng 1:5 bẩn nặng · 1:15 bẩn
thường · 1:60 bẩn nhẹ

Định mức ≈ 450 m²/18,75 L dung
dịch đã pha

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha loãng theo tỷ lệ quy định, phun trực
tiếp lên khu vực cần làm sạch. Bẩn nặng
dùng máy chà sàn với pad đỏ hoặc xanh;
bẩn thường và nhẹ chà tay bằng bọt
biển. Rửa lại bằng nước sạch.

E HOÁ CHẤT CHO KHU VỰC BẾP
K I T C H E N  C A R E

E  ·  H O Á  C H Ấ T  C H O  K H U  V Ự C  B Ế P

Nước rửa bát đĩa dùng cho máy rửa bát
PRO CLEAN SD

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Chất rửa bát đĩa dùng cho máy rửa bát
công nghiệp.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Không chứa photphat, thân thiện môi
trường
Tẩy rửa, làm sạch và làm bóng bát
đĩa
Hiệu quả với vết bẩn cứng đầu gốc
carbohydrate
Ngăn ngừa mảng bám, tiệt trùng hiệu
quả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng không màu

Độ pH 13 – 14

Pha loãng 1:300 – 1:1.000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho một lượng nhỏ hoá chất vào khay
đựng của máy hoặc cấp qua bơm định
lượng, pha loãng theo tỷ lệ quy định.

SUPER CLEAN UP POWER

D1

• 

• 

• 

• 

PRO CLEAN SD

E1

• 

• 

• 

• 
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E  ·  H O Á  C H Ấ T  C H O  K H U  V Ự C  B Ế P

Nước tráng bát đĩa dùng cho máy rửa bát
PRO RINSE S

Quy cách  Can 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Tráng và làm khô bát đĩa cho máy rửa
bát công nghiệp.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Hiệu quả tráng cao
Rửa sạch, khử trùng và làm khô nhanh
nhờ giảm sức căng bề mặt
Không để lại tồn dư trên bề mặt bát
đĩa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu xanh

Độ pH 7,5 – 8,5

Pha loãng 1:300 – 1:1.000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cho một lượng nhỏ hoá chất vào ngăn
tráng của máy hoặc cấp qua bơm định
lượng, pha loãng theo tỷ lệ quy định.

E  ·  H O Á  C H Ấ T  C H O  K H U  V Ự C  B Ế P

Chất tẩy rửa dầu mỡ cho dụng cụ nhà bếp
OVEN CLEANER

Quy cách  Can 3,75 Lít / 18,75 Lít Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Loại bỏ vết bẩn dầu mỡ trên sàn nhà
bếp, máy hút mùi, chảo nấu, lò nướng
và đồ bếp.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Chứa thành phần hoạt động bề mặt
mạnh, đánh bật nhanh vết dầu mỡ
Tác động mạnh đến vết bẩn chứa
carbon
Dùng trực tiếp, không cần pha loãng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng không màu

Độ pH 13 – 14

Pha loãng Không pha loãng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng trực tiếp lên khu vực cần làm sạch,
để thẩm thấu 5 phút, chà nhẹ bằng bàn
chải rồi rửa sạch lại bằng nước. Luôn
đeo găng tay cao su và đồ bảo hộ khi thi
công.

PRO RINSE S

E2

• 
• 

• 

OVEN CLEANER

E3

• 

• 

• 
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F HOÁ CHẤT GIẶT THẢM, GHẾ, NỆM
C A R P E T  &  U P H O L S T E R Y

F  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  T H Ả M , G H Ế ,  N Ệ M

Hoá chất giặt thảm, nệm, ghế sofa
CARPET CLEAN

Quy cách  Can 3,75 Lít / 18,75 Lít (5 gallon) Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm sạch bề mặt thảm, nệm, ghế sofa
trong gia đình, khách sạn, rạp hát, rạp
chiếu phim.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Giữ nguyên kết cấu của thảm và bề
mặt ghế sofa
Ngăn ngừa vết bẩn bám dính lại trong
quá trình làm sạch
Chứa thành phần non-ion thẩm thấu
sâu, đánh tan nhiều loại vết bẩn
Không để lại cặn hoặc cảm giác bám
dính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng không màu

Độ pH 8 – 9

Pha loãng 1:10 – 1:20 tuỳ độ bẩn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha loãng theo tỷ lệ quy định, xịt trực tiếp
lên bề mặt cần làm sạch. Chà nhẹ bằng
pad cotton (khu vực bẩn nặng dùng bàn
chải mềm), hút cặn và dung dịch thừa
bằng máy hút bụi khô/ướt rồi để khô.

G HOÁ CHẤT GIẶT LÀ
L A U N D R Y  C A R E

G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Chất tăng hoạt tính kiềm
C BUILDER CHEM

Quy cách  Thùng 25 kg Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Sử dụng trong giặt là đồ bệnh viện,
khách sạn, nhà hàng và các loại đồ vải
khác.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Hỗ trợ tách chất bẩn và loại bỏ khỏi
sợi vải dễ dàng
Có chức năng điều hoà nước
Thân thiện với môi trường

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu vàng

Độ pH 12,5 – 13,5

Lượng dùng 3 – 10 ml/kg vải khô

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng tự
động; điều chỉnh lượng dùng theo loại
vải và độ bẩn. Dễ dàng thay thế thùng
hoá chất.

CARPET CLEAN

F1

• 

• 

• 

• 

C BUILDER CHEM

G1

• 

• 
• 
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G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Chất tẩy trắng gốc oxy dạng lỏng
OXYGEN BLEACH

Quy cách  Thùng 30 Lít Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Tẩy trắng đồ vải, hiệu quả cao hơn khi
giặt ở nhiệt độ nước cao.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Làm vải trắng trắng hơn, vải màu
sáng hơn
Có hiệu quả kháng khuẩn và tiệt
trùng
An toàn hơn với sợi vải so với tẩy
gốc clor

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng không màu

Độ pH 2 – 3

Lượng dùng 2 – 6 ml/kg vải khô

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng tự
động, điều chỉnh theo loại vải và độ bẩn.
Không hít trực tiếp hơi sản phẩm; luôn
đeo găng tay cao su và dụng cụ bảo hộ.

G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Chất xả làm mềm vải đậm đặc
SOFTENER CHEM

Quy cách  Thùng 20 Lít Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm mềm sợi vải, chống tĩnh điện cho
đồ vải khách sạn, bệnh viện.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Chất làm mềm chất lượng cao, chứa
thành phần chống tĩnh điện
Làm mềm sợi vải, tăng cảm giác dễ
chịu
Đậm đặc, tiết kiệm chi phí sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu xanh đục,
hương cam

Độ pH 3 – 4

Lượng dùng 1 – 3 ml/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng hoặc
cốc đong, điều chỉnh lượng dùng theo
từng loại vải.

OXYGEN BLEACH

G2

• 

• 

• 

SOFTENER CHEM

G3

• 

• 

• 
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G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Chất trung hoà
NEUTRAL CHEM

Quy cách  Thùng 18,75 Lít Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Trung hoà lượng kiềm dư và clor còn dư
trên vải sau giặt.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Ngăn chặn vải bị ngả màu vàng
Bảo vệ sợi vải, giúp vải mềm hơn
Hiệu quả với cả nước nóng và nước
lạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng không màu

Độ pH 2 – 3

Lượng dùng 1 – 2 ml/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng hoặc
cốc đong ở bước xả cuối, điều chỉnh
lượng dùng theo từng loại vải.

G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Bột tẩy trắng gốc oxy
POWDER OXYGEN BLEACH

Quy cách  Thùng 20 kg Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm trắng đồ vải, phù hợp cả vải trắng
và vải màu.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Hiệu quả kháng khuẩn và làm trắng
vượt trội nhờ chứa phức hợp enzym
Làm vải trắng trắng hơn, vải màu
sáng hơn
Dạng bột, dễ định lượng thủ công

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Dạng bột

Độ pH 9,5 – 11

Lượng dùng 2 – 5 g/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng cốc đong để cấp hoá chất, điều
chỉnh lượng dùng theo loại vải và độ bẩn.

NEUTRAL CHEM

G4

• 
• 
• 

POWDER OXYGEN BLEACH

G5

• 

• 

• 
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G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Bột tẩy trắng gốc clor
POWDER CHLORINE BLEACH

Quy cách  Thùng 20 kg Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Làm trắng vải trắng sử dụng trong bệnh
viện, khách sạn.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Dễ dàng loại bỏ chất bẩn trên vải
trắng
Dạng bột tẩy gốc clor, hiệu lực mạnh
Tiết kiệm chi phí cho giặt là công
suất lớn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Dạng bột, có mùi đặc
trưng

Độ pH 10 – 11

Lượng dùng 2 – 5 g/kg vải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng cốc đong để cấp hoá chất, điều
chỉnh lượng dùng theo loại vải và độ bẩn.
Chỉ dùng cho vải trắng.

G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Chất giặt chính tính kiềm
S BUILDER WASH CHEM

Quy cách  Thùng 20 Lít Xuất xứ  Hàn Quốc Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Giặt là đồ bệnh viện, khách sạn, nhà
hàng và các loại đồ vải khác.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Không độc hại, thân thiện môi trường
hơn chất tẩy kiềm mạnh
Phù hợp quần áo sợi đặc biệt, nâng
cao tính chống bám bụi
Hạn chế tối đa hư hại sợi vải
Dùng được cho cả máy giặt tự động
sử dụng xu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu vàng nhạt,
gần như không màu

Độ pH 11,5 – 13,0

Lượng dùng 7 – 9 ml/kg (bẩn vừa) ·
trên 10 ml/kg (bẩn nặng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cấp hoá chất bằng bơm định lượng tự
động hoặc đổ tay bằng cốc đong; điều
chỉnh lượng dùng theo loại vải và độ bẩn.

POWDER CHLORINE BLEACH

G6

• 

• 
• 

S BUILDER WASH CHEM

G7

• 

• 

• 
• 
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G  ·  H O Á  C H Ấ T  G I Ặ T  L À

Nước xịt thơm đồ vải
CHEMFRA

Quy cách  Can 5 Lít Xuất xứ  Việt Nam Giá  Liên hệ

ỨNG DỤNG

Xịt thơm đồ vải sau giặt sấy cho khách
sạn, nhà hàng và giặt là công nghiệp;
dùng được cho mọi loại vải, cả vải
trắng và vải màu.

ĐẶC  Đ IỂM NỔ I  BẬT

Hương hoa quyến rũ, lưu hương bền
lâu trên sợi vải
Ngăn ngừa hiện tượng nấm mốc trên
đồ vải
Khử mùi hôi, an toàn với mọi loại vải
Dùng trực tiếp, không cần pha loãng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng Chất lỏng màu trắng sữa,
hương hoa

Độ pH 5,5 – 6,5

Độ đậm đặc > 2,5%

Pha loãng Không pha

Thành phần Distilled Aqua, Fragrance,
Disodium EDTA, Alcohol,
Preservative

Hương liệu Nhập khẩu từ International
Flavors & Fragrances –
USA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xịt trực tiếp lên đồ vải sau quá trình sấy
khô hoặc là ủi. Xịt 2–3 lượt để lưu hương
lâu; có thể xịt lên đồ vải đã gấp khi cất
trữ. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh xa tầm tay trẻ em.

CHEMFRA

G8

• 

• 

• 
• 
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Liên hệ nhận báo giá
và chính sách đại lý
Đội ngũ tư vấn của GreenX sẵn sàng khảo sát hiện trạng, đề xuất bộ sản

phẩm phù hợp và xây dựng quy trình vệ sinh riêng cho từng công trình.

V Ă N  P H Ò N G

101 Nguyễn Đình Chiểu, Xuân Hoà,
TP. Hồ Chí Minh

H O T L I N E

0915.020.021
Phone · SMS · Zalo · WhatsApp

W E B S I T E

greenxsolutions.vn

Thông tin kỹ thuật trong catalog mang tính tham khảo, có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng đọc kỹ nhãn sản phẩm và

phiếu an toàn hoá chất (MSDS) trước khi sử dụng. Giá bán được báo riêng theo từng đơn hàng và chính sách áp dụng tại thời điểm

giao dịch.
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